
Lưu ý: Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0299.3645234 (giờ 

hành chính) trước khi đến tiêm ngừa để tránh tình trạng hết vắc xin đột xuất. 

Trân trọng cảm ơn! 

  TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

376 Lê Duẩn, Phường 9, TP. Sóc Trăng 

Số ca tử vong 

(Cộng dồn) 

609 
Số ca tử vong 

(trong ngày) 

THÔNG BÁO CÁC VẮC XIN HIỆN CÓ TẠI CDC SÓC TRĂNG 

(NGÀY 12/01/2024) 

1. Viêm não Nhật Bản (Jevax - Việt Nam, Jeev - Ấn Độ, 

Imojev – Pháp ngừng tiêm mới dành trả mũi). 

2. Sởi, Quai bị, Rubella (MMRII – Mỹ, MMR - Ấn Độ). 

3. Dại (Abhayrab - Ấn Độ). 

4. Kháng huyết thanh dại (SAR – Việt Nam). 

5. Uốn ván (SAT+VAT - Việt Nam). 

6. Viêm gan B cho trẻ em, người lớn < 20 tuổi (Heberbiovac 

- Cuba, Engerix B - Bỉ). 

7. Viêm gan A+B (Twinrix – Bỉ). 

8. Viêm gan A cho trẻ em, người < 18 tuổi (Havax – Việt 

Nam). 

9. Uống ngừa tiêu chảy cấp (Rotavin - Việt Nam, trả mũi 

cho khách hàng). 

10. Phế cầu 10 cho trẻ em đến 5 tuổi (Synflorix - Bỉ). 

11. Phế cầu 13 (Prevenar 13 – Mỹ) 

12. Cúm (Influvac Tetra – Hà Lan, GcFlu quadrivalent – 

Hàn Quốc, Vaxigirip Tetra - Pháp). 

13. Viêm màng não mô cầu A,C,Y,W-135 (Menactra – 

Pháp). 

14. Viêm phổi, viêm màng não do Hib (Quimi Hib – Cuba). 

15. Ung thư cổ tử cung (Gardasil – Mỹ). 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ! 


